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I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY GIÓ BẦU

I. 1. Đặc điểm sinh học cây Gió Bầu.
a. Đặc điểm hình thái. 
Cây Gió bầu hay còn gọi là cây tóc, cây Trầm hương (Aquilaria crassna Pierre) thuốc họ Thymeleaceae, bộ Thymeales. Là loại cây nhiệt đới, thân gỗ. Gỗ có màu trắng, mềm và nhẹ. Vỏ ngoài nhẵn, màu xám và rất dễ bóc.            

Cây gió bầu có thể cao 30 - 40m, đường kính 50-80 cm hoặc hơn , tán thưa, thân thẳng, vỏ màu xám, nhiều xơ. Lá đơn, mọc cách có dạng hình trứng, đầu mũi nhọn, phiến lá dài 8-12 cm, rộng 3-6 cm, mặt trên màu xanh lục, mặt dưới hơi xám. Cây trên 3 tuổi có thể ra hoa. Hoa lưỡng phái, hình chuông, màu trắng, có nhiều lông ở miệng. Quả nang hình trứng, dài 3-4 cm; mỗi quả thường cho một đến hai hạt. Gió bầu là cây mọc nhanh, ở tự nhiên mức tăng trưởng có thể 1,0-1,2 mét/năm đối với chiều cao, 1,5-2,5 cm/năm đối với đường kính.
b. Đặc điểm sinh thái.
            Gió bầu là cây trung tính, lúc nhỏ ưa bóng, khi lớn thiên về sáng, mọc rãi rác trong các khu rừng thuộc kiểu ẩm nhiệt đới nguyên sinh hoặc thứ sinh, xanh quanh năm, sống thích hợp trong rừng hỗn giao, cây lá rộng. Cây gió bầu có thể tái sinh bằng chồi hoặc bằng hạt, sinh trưởng, phát triển trong các điều kiện: Nhiệt độ từ 15-36oC vào ban ngày, 5-25oC vào ban đêm, tối thích hợp 22 - 29oC; lượng mưa hàng năm trên 1.200 mm; độ ẩm >80%; độ cao từ 300 -1.000 m, tập trung ở độ cao 500-700m, độ dốc trên 25o.

Cây gió bầu có thể sinh trưởng trên nhiều loại đất núi, đất đỏ xám, đỏ vàng, đất feralit; thích hợp nhất là đất nâu vàng, đất thịt pha cát còn tính chất rừng, có tầng canh tác sâu và nhiều mùn.
c. Phân bố: 
Cây Gió phân bố tự nhiên ở các vùng đồi núi và những khu rừng tự nhiên có độ cao trung bình từ 400 đến 1000m so với mặt nước biển. Cây Gió bầu phát triển nhiều ở các rừng ẩm nhiệt đới .
 
 Loài gió có khả năng cho trầm là cây bản địa, có diện phân bố rộng khắp rừng núi nước ta, tập trung ở vùng núi Bắc Trung bộ: Quảng Ninh, Bắc Giang , Hòa Bình, cho đến tận Kiên Giang. Nhưng tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây nguyên, Đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, vùng Bảy núi tỉnh An Giang.

I. 2. Lợi ích của cây Gió Bầu.
a. Hiệu quả kinh tế:
Gió bầu là cây đa dụng, có thể cho những sản phẩm như:
· Gỗ làm đồ gia dụng, làm bột giấy, bột nhang
· Lá làm dược liệu
· Vỏ làm sợi
Sản phẩm chính của cây gió bầu là trầm hương, phần có giá trị nhất. Hiệu quả kinh tế của trồng cây gió bầu, tạo trầm hương, chế biến, xuất khẩu rất khả quan. Trầm hương được hình thành trên thân cây gió trầm, do hàng loạt tế bào thoái hóa, trong vách và các mạch tế bào tích tụ bởi các hợp chất hũư cơ, chúng liên kết với nhau tạo ra khối trầm với hình dạng và kích thước khác nhau. Trầm hương thường có màu đen bóng và màu vàng cánh dán, khi đốt lên lửa keo nhựa chảy ra và hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
Trầm hương là mặt hàng kinh tế cao. Ngày xưa trầm hương là sản vật hết sức quí hiếm. Ngày nay trầm hương vẫn được coi là lâm sản ngoài gổ có giá trị thương mại quốc tế nhất. Trên thế giới trầm hương được sử dụng để chưng cất tinh dầu trầm, một chất định hướng quan trọng trong ngành công nghiệp để sản xuất các loại mỹ phẩm cao cấp. Mặt khác việc đổt trầm hương là một tập quán không thể thiếu được trong các nhà thờ, cung điện hay các gia đình quý tộc ở các nước Hồi giáo. Ngoài ra trong y học trầm hương còn được sử dụng để chữa một số bệnh hiểm nghèo.

Ngoài  hiệu quả kinh tế trực tiếp, trồng cây gió bầu tạo trầm hương  còn:

· Tạo công ăn việc làm cho người lao động, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho nông thôn, vùng sâu vùng xa
·  Tạo nguồn nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến tinh dầu, công nghiệp hương liệu, mỹ phẩm và dược phẩm.
· Tạo nguồn hàng xuất khẩu giá trị lớn, hiệu quả cao.


b. Ý nghĩa về môi trường.

· Tăng độ che phủ của rừng, chống xói mòn đất, giữ nước, bảo vệ môi trường.
· Bảo tồn và phát triển lòai cây đặc hữu, qúy hiếm, có giá trị đặc biệt về khoa học và kinh tế của nước ta.
· Đó còn là sự phù với bảo vệ hợp của quy luật sản xuất đi đôi môi trường, kết hợp lợi ích trước mắt với  lợi ích lâu dài, làm giàu trên cơ sở khai thác và tái tạo lợi thế đặc hữu, ưu việt của tài nguyên quốc gia.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SƠ BỘ CỦA CÂY GIÓ BẦU TRONG MÔ HÌNH TRỒNG XEN 
II. 1. Giới thiệu chung về mô hình NLKH khảo sát.
a. Thành phần loài trong mô hình:
· Cây lâu năm: chủ yếu là cây công nghiệp (cà phê), cây ăn quả ( sầu riêng), cây bời lời. 
· Cây ngắn ngày: các loài cây hoa màu chính (cụ thể?)được trồng khi cà phê chưa khép tán.

b. Cách thức bố trí các thành phần trong mô hình:
Theo Hình 1.1 cách thức bố trí cây trồng như sau:
· Cây bời lời: Chủ yếu là những hàng cây trồng xung quanh mảnh đất, với khoảng cách giữa hai cây là một mét.
Tác dụng chính của cây bời lời:

· Tạo hàng rào ngăn chặn các loại súc vật.

· Ngăn cản gió hại cho cà phê.

· Thu lại nguồn loại đáng kể như lấy vỏ và gỗ dùng trong xây dựng dân dụng
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Hình 1.1: Mô Hình Cây Cà Phê Và Cây Ăn Quả (Sầu Riêng)

· Cây cà phê:

· Trồng  cà phê theo đường thẳng cả bề ngang và dọc.

· Tỉ lệ: 3.3*3.3
· Cây cách cây 3.3, hàng cách hàng 3.3.

· Cây cà phê là cây mang lại thu nhập chính cho người dân, với 2ha khảo sát từ năm thứ ba trở đi có thể cho thu từ 5 -  10 tấn/năm.

· Cây sầu riêng

· Là loại cây ăn quả được trồng ở tầng cao nhất của mảnh đất.
· Cứ hai hàng cà phê là một hàng sầu riêng. Sầu riêng được trồng tại giao điểm hai đường chéo của bốn cây cà phê.
· Cây sầu riêng chủ yếu được trổng để che bóng cho cây cà phê nhưng một mặt cũng mang lại một phần thu nhập cho người nông dân.
c. Phân tích ưu nhược điểm của mô hình trồng xen
· Ưu điểm:

· Đa dạng hóa cây trồng.

· Tận dụng được diện tích đất.

· Mang lại thu nhập cho người dân.
· Cải tạo tiểu khí hậu,giữ được đất và nước.

· Nhược điểm:

· Cần nhiều lao động chăm sóc thu hoạch.

· Chi phí đầu tư cao.

· Sâu bệnh.

Những năm gần đây, do thị trường đầu ra cho cây cà phê trở nên khó khăn, giá cả ngày càng thấp, thường xuyên bị hạn hán nên sản lượng giảm, thu nhập từ nguồn lợi chính giảm sút trong khi đó giá cả các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật lại tăng mạnh đòi hỏi người nông dân phải cải tiến cây trồng cho đạt hiệu quả cao hơn, tránh phụ thuộc quá nhiều vào cây cà phê.
II. 2. Mô hình NLKH với cây Gió Bầu.

Sau khi khảo sát tình hình sơ bộ cũng như đặc điểm sinh trưởng của cây gió bầu.chúng tôi mạnh dạn đưa cây gió bầu vào mô hình trồng xen trên.
a. Sự phù hợp của cây Gió Bầu trong mô hình NLKH.
Ba, bốn năm gần đây, trồng cây gió để tạo trầm hương đã phát triển ở nhiều vùng trong cả nước. Từ thực tiễn của nhà nông và nghiên cứu của khoa học đã thu được kết quả bước đầu rất khả quan, mở ra hướng phát triển ngành sản xuất trầm hương nhân tạo ở Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, phương thức trồng xen cây gió bầu với cây che bóng như keo lai, cây ăn quả, cây lấy gỗ là phù hợp nhất, có chế độ chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật trong 3 năm đầu nhằm đảm bảo cho cây phát triển nhanh. Trồng tập trung thuần lọai chỉ nên áp dụng đối với những nơi có điều kiện về nguồn nước tưới và vốn đầu tư nhiều. 
Xây dựng mô hình trồng cây gió bầu theo hướng trồng xen, trồng hỗn giao trong vườn nhà, vườn rừng của nhân dân là mô hình có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp với đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây gió bầu, đồng thời đảm bảo cho việc quản lý, bảo vệ sau khi cấy tạo trầm. Việc đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số trồng cây gió bầu không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống và làm giàu trên mảnh vườn của mình.

d. Kế hoạch phát triển sơ bộ.
· Đánh giá  nông thôn có sự tham gia (PRA)
Sử dụng một số công cụ PRA như (vẽ lát cắt. lịch thời vụ, phỏng vấn…) để:

· Đánh giá nhu cầu của người dân và cộng đồng.

· Nghiên cứu phát triển và lập kế hoạch khả thi.

· Xác định ưu tiên các hoạt động phát triển.

· Giám sát đánh giá các hoạt động phát triển.

· Chọn đất và chuẩn bị đất:
· Loài đất được chọn trong mô hình này là đất bazan nâu đỏ.
· Vị trí đất trồng phải đảm bảo được độ cao cần thiết so với mặt nước biển ( tốt nhất là từ  500-1000 m), gần nguồn nước tưới trong những mùa khô hạn. 

· Các công tác chuẩn bị đất trước khi trồng ít nhất 15 ngày.

· Phát dọn quang, xử lý thực bì và tiến hành đào hố, bón lót.

· Kích thước hố trồng : 40 x 40 x 40cm

· Dọn cỏ sạch quanh mặt hố.
· Chọn giống.
· Việc chọn giống vô cùng quan trọng vì nó quyết định rất lớn trong hiệu quả của việc cấy Trầm. Giống Gió Bầu Hương được ưu tiên chọn lựa vì nó khả năng tụ kết trầm gấp hai, gấp ba các loại Gió Bầu khác. Chỉ có giống Gió Bầu Hương mới có thể cho được Trầm Hương chất lượng cao và Kỳ Nam nếu thời gian cấy để khoảng 6-10 năm.
· Cách bố trí: bố trí theo nguyên tắc đường chéo dựa vào cây cà phê và sầu riêng đã có sẵn trong mô hình.
· Cách thức trồng và chăm sóc:
· Thời vụ trồng.
Trồng vào đầu mùa mưa, thường từ tháng 5 – 6 dương lịch. Vào thời điểm này vào đầu mùa mưa nên trong thời gian đầu cây có đủ nước để phát triển tốt.
· Mật độ trồng.
- Mật độ trồng tốt nhất là 5x5m.

- Trong trường hợp trồng xen thì khoảng cách cây có thể lớn hơn.
· Chăm sóc cây sau khi trồng:
- Che sáng: trong trường hợp cây được trồng ở những nơi không có tán che thì cần được che sáng cho cây. Trong thời gian đầu cần tạo bóng râm cho cây bằng cách che tủ quanh cây bằng lưới chắn sáng hoặc các vật liệu khác có được ( lá, tranh...) nếu trồng thuần ở đất khai hoang. 


- Làm cỏ: phải làm cỏ xung quanh cây trồng trong thời gian ít nhất là 2 năm. Phương pháp làm cỏ và chủ kỳ làm cỏ tuỳ thuộc vào lập địa. Thường xuyên theo dõi để định kỳ làm cỏ cho địa điểm trồng. ( chú ý: tránh dùng hoá chất diệt cỏ).


- Bón phân: Sau trồng được 3 tháng có thể bón phân lại cho cây bằng phân NPK và phân chuồng với  liều lượng như bón lót. Nên tính toán để bón phân trùng lúc có mưa ít nhiều, để cây con có thể hấp thụ tối đa dưỡng chất cung cấp. 

· Kiểm tra, chăm sóc, bảo vệ:  Sau một tháng nên kiểm tra và trồng dặm  lại đối với những cây đã chết. Vì vậy cần có một số lượng cây dự phòng từ 3 –5%. Các cây trồng dặm cân phải có chất lượng cao ngang bằng với cây đã trồng. 
· Kênh thị trường cho sản phẩm

Sử dụng công cụ sơ đồ hình cây và sơ đồ thị trường để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cây gió bầu.

· xác định hệ thống chợ trong khu vực.

· xác định khoảng cách từ thôn tới chợ.
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xác định thông tin về cây gió bầu cần bán: nơi thu hái, giá cả, phương tiện vận chuyển, người mua.
· Sản phẩm chính Trầm Hương cung cấp cho thị trường thế giới.
Cây Gió Bầu Hương sau 2 năm cấy chất xúc tác và khai thác, tỉa gọt có thể thu hoạch sản phẩm giống y Trầm Hương thiên nhiên, được chế biến thành :

+ Trầm thô : hàng loại IV,V,VI và giác trầm.

+ Trầm cảnh : gỗ Trầm được điêu khắc thành các pho tượng hoặc chế tác, lắp ghép thành các hàng trang trí nội thất có giá trị.

+ Tinh dầu Trầm : ly trích từ Trầm loại ( chất lượng cao ) hoặc giác Trầm, Trầm tóc ( chất lượng thấp ), được dùng làm nguồn Dược liệu ( chế tạo các loại thuốc quý) hoặc nguồn Hương liệu ( chế tạo nước hoa cao cấp và các mỹ phẩm, dầu gội vv.) 

+ Nhang Trầm để cúng kiến hoặc xông hơi chữa bệnh .
· Các sản phẩm phụ cung cấp cho thị trường trong nước.
Từ cành, lá, gốc, ngọn của cây Gió Bầu Hương đều có thể tận dụng để chế biến các nhu yếu phẩm để phục vụ đời sống và sức khỏe mọi người.
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 Hình 1.2. Mô Hình Cây Cà Phê-Cây Ăn Quả(Sầu Riêng)-Gió Bầu 
Để phát triển bền vững cây gió bầu, đề nghị các giải pháp như sau:

- Về chính sách: Cần khuyến khích phát triển khu vực kinh doanh và dịch vụ. Tỉnh cần có chính sách, cơ chế đầu tư thông thoáng, ví dụ về đất đai và một số vấn đề khác. Cần có chính sách rõ ràng cho riêng phát triển cây gió bầu và phát triển công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây gió bầu theo nhu cầu thị trường. Phối hợp trồng rừng gần các khu vực chế biến tập trung và hỗ trợ chứng chỉ, hay gọi là thương hiệu. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường, rà soát quy hoạch hệ thống cơ sở chế biến hiện có và xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư và hỗ trợ thành lập các hiệp hội  hoặc tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm.

- Cần có hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Hiện nay hệ thống tổ chức về lâm nghiệp ở Trung ương là Cục lâm nghiệp, ở tỉnh có Chi cục lâm nghiệp, nhưng ở huyện thì hệ thống tổ chức gần như bỏ ngỏ. Trước đây, huyện có phòng địa chính nông nghiệp nay gọi là phòng kinh tế. Nhưng có

những huyện có khi không có cán bộ lâm nghiệp để quản lý Nhà nước về mảng

lâm nghiệp. Cho nên về LSNG mà chúng ta không có tổ chức từ Trung ương đến

cơ sở, đến tận xã thì công tác hoạt động sẽ rất khó khăn.

- Về giải pháp phát triển nguồn lực: cần tổ chức tốt hệ thống khuyến nông, khuyến lâm và khuyến công từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh việc thăm quan học tập, tăng cường đào tạo cán bộ và công nhân lành nghề cho các doanh nghiệp, nâng cao năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo giải pháp khoa học công nghệ. Đẩy mạnh việc áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và cấp chứng chỉ quốc gia về sản phẩm.

- Giải pháp về tài chính: sự đầu tư của Nhà nước về các chương trình, dự án, huy

động các nguồn vốn của các thành phần ngoài quốc doanh. Huy động nguồn vốn

tự có ngay trong các hộ gia đình để trồng gió bầu.

III. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN.
1. Thuận lợi.

Trồng cây gió, tạo trầm hương, chế biến, xuất khẩu, hiệu quả kinh tế rất cao. Đây là động lực trực tiếp thúc đẩy các tổ chức và cá nhân đầu tư vào ngành sản xuất mới này. Thật hấp dẫn và lý tưởng đối với sản xuất lâm nghiệp khi một ha trồng cây gió, tạo trầm hương có thể làm ra giá trị  1,5 - 1,8 tỷ đồng/CKSX 10 năm, bình quân gía trị tạo ra 150 -180 triệu ha/năm, trong đó lợi nhuận từ 50 - 60 %.

Sản phẩm trầm hương, nhất là tinh dầu có thị trường tiềm năng rộng lớn vì đó là là nguyên liệu có nguồn gốc thảo dược qúy hiếm mà ngành  hương liệu - mỹ phẩm hướng tơi để cho ra những sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm được coi là người bạn vĩnh hằng của sắc đẹp và sự quyến rũ của phụ nữ, nhất là tầng lớp phụ nữ  thượng lưu, có thu nhập cao…. Các ngành đông y, dược phẩm, các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo và Phật giáo, có nhu cầu sử dụng trầm hương ngày càng nhiều. Đây chính là thị trường hiện thực, lý tưởng, có khả năng thanh tóan nhanh của ngành SX  trầm hương nhân tạo nước ta.

Sự khan hiếm về nguồn cung cấp trầm hương (thiên nhiên cạn kiệt, sự phục hồi tự nhiên hết sức lâu dài ) làm cho giá cả có xu hướng ngày càng tăng. Điều này thật sự có lợi cho ngành SX trầm hương nhân tạo. Một điều hết sức may  mắn  là cây gió bầu cho trầm hương nhiều và tốt chỉ có ở nước ta và một vài rất quốc gia (Campuchia, Lào). Đó là lợi thế so sánh hết sức quan trọng .Từ kinh nghiệm thành công bước đầu về trồng cây gió, tạo được trầm, cùng với khát khao làm giàu, tính năng động sáng tạo của người Việt Nam,  có sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sẽ là cơ hội cho ngành SX trầm hương nhân tạo nước ta phát triển.
2. Khó khăn.

Cây gió bầu được trồng và đã tạo ra trầm hương, cho hiệu quả kinh tế cao, nhưng đó mới là kết quả bước đầu, có tính chất tự phát, riêng lẻ. Để sản xuất trầm hương nhân tạo (trồng cây gió, tạo trầm hương, chế biến, xuất khẩu) trở thành ngành kinh tế sản xuất  hàng hóa hiệu quả cao dựa trên  lợi thế "trời cho" của nước ta, phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức:

Trước hết là ở cấp quốc gia chưa có chiến lược phát triển rõ ràng đối với cây gió cho trầm hương. NĐ số 18/HĐBT, ngày 17/01/1992 của Hội đồng bộ trưởng xác định cây gió (Aquilaria crassna) là một trong những lọai thực vật đặc hữu, có giá trị đăc biệt về khoa học và kinh tế, có số lượng và trữ lượng rất ít, đang có nguy cơ diệt chủng; nghiêm cấm khai thác, sử dụng; khuyến khích, hổ trợ mọi tổ chức và cá nhân bảo vệ, phát triển nguồn lợi qúy hiếm này. Nhưng mãi tới 13 năm sau (2005), Bộ NN & PTNT mới chính thức đưa cây gió bầu vào danh mục cây trồng rừng SX ở 6/9 vùng sinh thái lâm nghiệp. Trước đó (1998) trong dự án cấp quốc gia về trồng mới 5 triệu ha rừng, lòai cây đặc biệt qúy hiếm này cũng không có mặt chính thức trong danh sách cây trồng chủ yếu của dự án. Không có chiến lược, không quy họach nên cây gió bầu không có đất trồng chính thức, không có nguồn cung cấp tín dụng và nhiều "cái không" nữa dành cho loài cây này. 
 
Trồng cây gió, tạo trầm hương, chu kỳ sản xuất tương đối dài ngày (khoảng 10 năm), vốn đầu tư lớn (hơn 500 triệu/ha), sản phẩm chưa phải là mặt hàng nhu cầu thiết yếu cho SX và đời sống, nếu không có chính sách hổ trợ của Nhà nước, nhất là về tín dụng thì không dễ dàng gì phát triển nhanh ngành SX mới, có nhiều lợi thế này. Và điều đó xảy ra, nước ta sẽ chấp nhận đi sau Thái Lan, cho dù Thái Lan không có lợi thế tự nhiên bằng ta.
Công nghệ tạo trầm, đây là khâu quyết định nhất, nhưng chưa tập trung nghiên cứu, thực nghiệm một cách bài bản, chưa tạo ra sản phẩm đồng lọat, chất lượng tương ứng và chuyển giao rộng rãi. Một thách thức khác cũng không kém phần gay cấn là thông tin về thị trường còn bất cập, rời rạc, chưa được định lượng rõ ràng (mới dựa theo số liệu thương mại lịch sử). Ngòai ra, còn những khó khăn khác như: Chất lượng cây giống, các chỉ tiêu về lâm sinh đối với cây gió trồng, sự tương thích giữa các cây trồng xen, bệnh của cây, tạo trầm chất lượng cao, sự hiểu biết về tạo kỳ nam cũng như tổ chức hổ trợ nghề nghiệp …  đang đặt ra khá cơ bản và bức bách.

Bài này chưa nói lên được kế hoạch đưa cây gió bầu vào hệ thống nào? Ly do đưa vào hệ thống? Đáp ứng tiêu chí nào của hệ thống bị khiếm khuyết.
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